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Phòng Ngừa Dịch Bệnh trong Child Care and Early Learning Programs 
(Các Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em và Giáo Dục Trẻ Nhỏ): 

Danh sách kiểm tra dành cho Người quản lý 

Cách sử dụng danh sách kiểm tra này:  Danh sách kiểm tra này cung cấp các chiến lược 
mà người quản lý và giáo viên của chương trình giáo dục trẻ nhỏ có thể sử dụng để ngăn 
ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Danh sách sẽ liệt kê lý do (Tại sao?) cũng như 
các bước hành động (Tôi nên làm gì?) cần thực hiện cho mỗi chiến lược. Nhiều chiến lược 
đề xuất sử dụng các công cụ hỗ trợ, có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi: 
kingcounty.gov/childcare. Có thể sẽ hữu ích cho quý vị khi in ra những công cụ này từ 
các liên kết bên dưới để có thể sử dụng khi cần. Để tìm hiểu thêm về dịch bệnh và cách 
lây lan, vui lòng xem thông tin bổ sung ở cuối danh sách kiểm tra. 

Chia sẻ thông tin với nhân viên và gia đình 
Tại sao điều này lại quan trọng? Việc chia sẻ thông tin sẽ giúp nhắc nhở trước khi có 
vấn đề xảy ra, để mọi người biết rõ thời điểm cần về nhà hoặc ở nhà và tránh bị bất ngờ 
về các quy tắc và chính sách. 

Tôi nên làm gì? 
☐ Chia sẻ chính sách về dịch bệnh của chương trình với nhân viên và gia đình, bao

gồm:
• khi nào trẻ sẽ được gửi về nhà vì bị bệnh, khi nào trẻ cần ở nhà và khi nào trẻ

có thể quay lại chương trình.
• rằng nhân viên và gia đình có trách nhiệm báo cáo dịch bệnh và các triệu

chứng cho chương trình chăm sóc trẻ em.
• rằng nhân viên, chứ không phải gia đình, sẽ là người đưa ra quyết định cuối

cùng về việc liệu trẻ bị bệnh có được đến cơ sở chăm sóc hay không.

☐ Chia sẻ và đăng áp phích “Hãy ở nhà nếu...” (Các bản dịch có sẵn tại
kingcounty.gov/childcare dưới biểu tượng “Disease prevention” (Phòng ngừa dịch
bệnh).) 

☐ Nhắc nhở các gia đình rằng người chăm sóc trẻ em phải tách trẻ hoặc nhân viên
bị bệnh khỏi những người khác hoặc gửi trẻ về nhà nếu trẻ có các triệu chứng
như sốt, nôn ói, tiêu chảy hoặc các triệu chứng khác được liệt kê trong
Washington Administrative Code (WAC, Bộ Luật Hành Chính Washington) 110-
300-0205.

☐ Đặt biển báo để giáo dục nhân viên và gia đình về những cách quan trọng giúp
giảm sự lây lan của vi trùng. Các ví dụ bao gồm:
• Áp phích Hãy ở nhà nếu
• Áp phích Rửa tay từ Department of Health (DOH, Sở Y Tế) (cũng có sẵn bằng:

Tiếng Ả-rập, Tiếng Bengal, Tiếng Campuchia, Tiếng Trung, Tiếng Hindi, Tiếng
Hàn, Tiếng Nepal, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng

https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/child-care-health/disease-prevention/keep-me-home-if-vi.pdf?rev=330e46c1c04f4168a07a53964534a826&hash=5208778E5904F7B03A596F763A1870F1
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0205
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0205
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012.pdf?uid=6500b721cfe5d
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-AR.pdf?uid=6500b721d04c0
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-BE.pdf?uid=6500b721d0a85
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-CA.pdf?uid=6500b721d1074
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-CH.pdf?uid=6500b721d16d9
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-HI.pdf?uid=6500b721d1bf8
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-KO.pdf?uid=6500b721d21e6
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-KO.pdf?uid=6500b721d21e6
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-NE.pdf?uid=6500b721d27b8
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-RU.pdf?uid=6500b721d2e2b
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-SP.pdf?uid=6500b721d33d4
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-TU.pdf?uid=6500b721d395a
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-UK.pdf?uid=6500b721d3ee6
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Ukraina, và Tiếng Việt) 
• Áp phích Che miệng khi ho và hắt hơi từ DOH (cũng có sẵn bằng: Tiếng Tây Ban

Nha) 

Khuyến khích tiêm ngừa 
Tại sao điều này lại quan trọng? Việc tiêm ngừa đầy đủ giúp cung cấp khả năng miễn 
dịch (bảo vệ) chống lại các bệnh thông thường và các bệnh đe dọa tính mạng. Điều này 
cũng ngăn ngừa các căn bệnh hiếm gặp hiện tại ở Hoa Kỳ xảy ra thường xuyên hơn. 

Tôi nên làm gì? 
☐ Chia sẻ thông tin về những vắc-xin cần thiết cho việc chăm sóc trẻ em và giáo dục

trẻ nhỏ với các gia đình.

☐ Lưu danh sách trẻ em và nhân viên được miễn tiêm vắc-xin trong trường hợp
bùng phát dịch bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin trong chương trình hoặc
cộng đồng.
• Bộ công cụ tiêm ngừa cho trẻ em được biên soạn để hỗ trợ các nhà cung

cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ nhỏ ở Washington. Bộ công cụ
này có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Somali, Tiếng Tây
Ban Nha, Tiếng Ukraina, và Tiếng Việt. Bộ công cụ bao gồm:

o Thông tin về vắc-xin và các bệnh mà vắc-vin có thể ngăn ngừa
o Thông tin về các yêu cầu tiêm ngừa tại chương trình chăm sóc trẻ em và

trường học
o Mẫu phản hồi cho những lo ngại thường gặp về tiêm ngừa
o Lời khuyên khi giao tiếp với các gia đình còn do dự tiêm vắc-xin

Lên kế hoạch trước khi dịch bệnh xảy ra 
Tại sao điều này lại quan trọng? Nếu ai đó bị bệnh trong chương trình của quý vị, quý 
vị sẽ biết các bước cần thực hiện để giúp ngăn ngừa những người khác cũng bị bệnh. 

Tôi nên làm gì? 
☐ Thiết lập quy trình hàng ngày để xác định và gửi trẻ em và nhân viên bị bệnh về

nhà. Những điều cần cân nhắc:
• Thời điểm giáo viên sẽ kiểm tra bệnh hàng ngày (theo WAC)?
• Trẻ sẽ đợi ở đâu, lý tưởng nhất là tránh xa người khác, để gia đình đến đón

nếu trẻ bị ốm?
• Ai sẽ trông trẻ trong khi chờ gia đình đến đón?

☐ Lên kế hoạch phòng trường hợp dịch bệnh ảnh hưởng đến nhân sự và số lượng.

☐ In ra Nhật ký dịch bệnh để giúp theo dõi tình trạng vắng mặt và các triệu chứng
giữa những nhóm và lớp học khác nhau. (Các bản dịch có sẵn tại
kingcounty.gov/childcare dưới biểu tượng “Disease prevention” (Phòng chống dịch
bệnh).) 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-UK.pdf?uid=6500b721d3ee6
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/130-012-VI.pdf?uid=6500b721d44eb
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1400/CoverYourCoughSmPoster.pdf?uid=6500cd6d3e45b
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1400/CoverYourCoughSm-SP.pdf?uid=6500cd6d3eaca
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1400/CoverYourCoughSm-SP.pdf?uid=6500cd6d3eaca
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/348-425-ChildcareImmReqforParents2023-2024.pdf?uid=63eeba1740a59
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/348-425-ChildcareImmReqforParents2023-2024.pdf?uid=63eeba1740a59
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-en.pdf?rev=d98594e72da24d3687a3636ba9e968a3&hash=7DB4810A060BB8C184EB2D7FC28DD485
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-ch.pdf?rev=5c47a5fc5ca24d9c9a4340dddd5385cd&hash=A9D796F848BC08910CFB9559A1186492
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-ru.pdf?rev=93e5f2174a5344d4baea9421623fd1af&hash=8DBA177BCE0DE88480B63E1C6BC58003
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-so.pdf?rev=83b27e3cb6fd4a5a8d9309aaabec52bc&hash=CCC4CF476FC5A8237A7AF0AEB1EBDDAE
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-sp.pdf?rev=287140855d5145f8ae4e41ec52d63236&hash=A1F61930E53E1BD806AABC62F76448EA
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-sp.pdf?rev=287140855d5145f8ae4e41ec52d63236&hash=A1F61930E53E1BD806AABC62F76448EA
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-uk.pdf?rev=b6802eba683e46a39d625ea79b434358&hash=170991AF1AEF361207F96FD62A62F891
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/immunizations/child-immunization-toolkit-languages/child-immunization-toolkit-vi.pdf?rev=14636b85a5b34a39bc877ebad9dffc54&hash=6310AC5575EC37F3340F9FB2FB062CAC
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/child-care-health/health-forms/illness-log.ashx?
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources
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Khi dịch bệnh xảy ra 
Đến một lúc nào đó, ngay cả khi quý vị đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, dịch bệnh 
vẫn sẽ xảy ra trong chương trình của quý vị. Khi dịch bệnh xảy ra, đây là một số bước cần 
thực hiện để ngăn ngừa bệnh lây lan thêm: 

☐ Gửi trẻ em và nhân viên bị bệnh tại chương trình trở về nhà.

☐ Điền vào Nhật ký dịch bệnh để giúp theo dõi các triệu chứng giữa những nhóm và
lớp học khác nhau. (Các bản dịch có sẵn tại kingcounty.gov/childcare dưới biểu
tượng “Disease prevention” (Phòng chống dịch bệnh).)

☐ Thông báo cho gia đình bằng văn bản (qua email, bản in gửi cho gia đình, bản in
dán trong lớp học) khi có trường hợp tiếp xúc với bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào
trong lớp học. Điều này bao gồm:
• bất kỳ tình trạng nào nghi ngờ hoặc đã xác nhận trên Danh sách tình trạng

cần thông báo và
• bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

chẩn đoán.
o Thư về những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các chương trình ở chăm

sóc trẻ em có sẵn tại kingcounty.gov/childcare dưới biểu tượng
“Disease prevention” (Phòng ngừa dịch bệnh).

☐ Báo cáo bất kỳ bệnh nào nghi ngờ hoặc đã xác nhận trên Danh sách tình trạng cần
thông báo đến cơ quan y tế địa phương của quý vị theo yêu cầu của luật tiểu bang.
• WAC về chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ nhỏ yêu cầu mọi chương trình phải

báo cáo các trường hợp mắc bệnh thủy đậu và các bệnh khác có thể
phòng ngừa bằng vắc-xin cho cơ quan y tế địa phương.

• Các chương trình chăm sóc trẻ em tại King County có thể gọi bộ phận
Communicable Disease, Epidemiology, and Immunization (CD/E, Bệnh Truyền
Nhiễm, Dịch Tễ Học và Tiêm Ngừa) tại Public Health – Seattle & King County
(PHSKC, Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng - Seattle & Quận King) theo số 206-296-
4774 để báo cáo. Hãy cho biết quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
em.

☐ Tham khảo ý kiến của y tá tư vấn chăm sóc trẻ em:
• Nếu có số lượng trẻ em và/hoặc nhân viên bị ốm bất thường (ví dụ: nếu hơn 10%

trẻ em trong chương trình hoặc hầu như tất cả trẻ trong phòng của trẻ mới biết đi),
ngay cả khi căn bệnh đó không nằm trong danh sách Tình trạng cần thông báo ở
trên hoặc chưa được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác nhận.

• Điều này không bắt buộc nhưng chúng tôi ở đây để hỗ trợ quý vị.
• Để liên hệ với Child Care Health Program (Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ

Em của PHSKC, gửi email tới CCHP.Support@kingcounty.gov.

https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/child-care-health/health-forms/illness-log.ashx?
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources
https://doh.wa.gov/public-health-provider-resources/notifiable-conditions/list-notifiable-conditions
https://doh.wa.gov/public-health-provider-resources/notifiable-conditions/list-notifiable-conditions
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/childrens-health/child-care-health-resources
https://doh.wa.gov/public-health-provider-resources/notifiable-conditions/list-notifiable-conditions
https://doh.wa.gov/public-health-provider-resources/notifiable-conditions/list-notifiable-conditions
mailto:CCHP.Support@kingcounty.gov
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Thông tin thêm về dịch bệnh và cách lây lan 

Các bệnh truyền nhiễm – những căn bệnh lây lan từ người này sang người khác – chỉ có thể 
lây lan nếu có ba yếu tố: vi trùng, người có nhiều khả năng nhiễm vi trùng hoặc bị bệnh nếu 
vi trùng xâm nhập vào cơ thể và cách vi trùng di chuyển sang người. Các chương trình chăm 
sóc trẻ em và giáo dục trẻ nhỏ đều có cả ba yếu tố nêu trên, nhưng danh sách kiểm tra này 
nhằm mục đích cung cấp chiến lược để giảm thiểu các yếu tố đó. 

Các loại vi trùng được thảo luận trong danh sách kiểm tra bao gồm virus, vi khuẩn, nấm 
hoặc ký sinh trùng có thể gây bệnh. 

Có nhiều lý do khiến một người có nguy cơ nhiễm vi trùng cao hơn. Ở cơ sở chăm sóc 
trẻ em, trẻ em thường ở gần nhau và có xu hướng cho đồ vật vào miệng, cả hai điều này 
đều khiến trẻ dễ bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Không rửa tay (hoặc rửa tay không đủ 
sạch) sẽ khiến vi trùng dễ xâm nhập vào cơ thể hơn. Vết thương hở hoặc vết cắt không 
được che lại cũng là một yếu tố nguy cơ vì chúng có thể tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập 
vào cơ thể. 

Khi vi trùng di chuyển từ người này sang người khác thì được gọi là lây truyền. Có ba loại 
lây truyền chính thường gặp trong cơ sở chăm sóc trẻ em, bao gồm: 

• Lây truyền qua giọt bắn – Điều này xảy ra khi một người mắc một số loại virus
đường hô hấp hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn, giải phóng các giọt bắn từ ho, hắt hơi,
nước bọt hoặc dịch từ mũi của họ đi vào không khí, lên bề mặt hoặc trực tiếp lên niêm
mạc mắt, mũi hoặc miệng. Những giọt bắn đường hô hấp này mang theo virus hoặc vi
khuẩn, nhưng chúng thường không di chuyển được quá 3 feet (0,9m) đến 6 feet
(1,8m) do tương đối lớn và nặng. Người khác có thể bị nhiễm vi trùng vào cơ thể nếu
các giọt bắn rơi trực tiếp vào niêm mạc (mắt, mũi hoặc miệng) hoặc bằng cách chạm
vào bề mặt hay vật thể có chứa các giọt bắn rồi chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của
mình. Ví dụ về các bệnh lây lan qua đường giọt bắn là:
 Vi khuẩn Bordetella pertussis (ho gà) (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Dtap, bạch hầu, ho gò, uốn ván) hoặc Tetanus,
Diphtheria, Pertussis (Tdap, uốn ván, bạch hầu, ho gà))

 Virus cúm (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin ngừa cúm)
 Virus hợp bào hô hấp (RSV)
 Virus COVID-19 (có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng nhờ vắc-xin ngừa

COVID-19)
 Bệnh tay chân miệng (HFMD)
 Norovirus (gây viêm dạ dày-ruột cấp tính)
 Virus quai bị – (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin Measles, Mumps and Rubella

(MMR, sởi, quai bị, rubella))

• Lây truyền qua không khí – Điều này xảy ra khi một người bị nhiễm virus hoặc vi
khuẩn thở ra, nói chuyện, hát, ho hoặc hắt hơi và giải phóng các hạt nhỏ hơn chứa
virus vào không khí. Bởi vì các hạt này rất nhỏ và nhẹ, chúng sẽ lơ lửng trên không
trung và có thể ở đó trong nhiều giờ. Một người khác có thể đưa những vi trùng này
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vào cơ thể họ bằng cách hít phải các hạt nhỏ trong không khí. 
o Ví dụ về các bệnh lây truyền qua đường không khí là:

 Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis (Bệnh lao)
 Virus rubella (bệnh sởi) – (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin MMR (sởi,

quai bị, rubella))
 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng

nhờ vắc-xin ngừa COVID-19)
 Virus Varicella-zoster (thủy đậu) (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin

Varicella (thủy đậu))

• Lây truyền qua tiếp xúc – Điều này xảy ra khi nấm, vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng
từ người này xâm nhập vào cơ thể người khác. Điều này có thể xảy ra theo hai cách.

o Trực tiếp – Nếu một người chạm vào vết phát ban có vi trùng của chính họ (ví
dụ: mụn nước do bệnh thủy đậu hoặc bệnh chốc), sau đó chạm vào người
khác, vi trùng của họ có thể xâm nhập vào cơ thể người khác thông qua vết
cắt, vết loét hoặc vết nứt trên da không được che lại. Lây truyền qua tiếp xúc
trực tiếp cũng có thể xảy ra với các loại ký sinh trùng như chấy hoặc ghẻ, nếu
hai người tiếp xúc da kề da hoặc đầu kề đầu đủ lâu để ký sinh trùng có thể lây
từ người này sang người kia.

o Gián tiếp – Khi virus, vi khuẩn hoặc nấm bám vào tay, bề mặt hoặc đồ vật, thì
đây được gọi là nhiễm bẩn. Nếu một người khác chạm vào tay, đồ vật hoặc bề
mặt bị nhiễm bẩn, không rửa tay (hoặc rửa tay không đủ sạch) và sau đó chạm
vào miệng, mắt, mũi hoặc một chỗ hở trên da của họ như vết cắt không được
che lại, thì vi trùng có thể xâm nhập vào cơ thể và khiến họ bị bệnh.
 Lây truyền qua đường phân-miệng – Đây là một ví dụ cụ thể về lây

truyền gián tiếp. Lây truyền qua đường phân-miệng xảy ra khi vi khuẩn
hoặc virus trong phân của một người xâm nhập vào miệng và được
người khác nuốt vào. Điều này xảy ra khi một người mắc bệnh liên quan
đến vi trùng sống trong phân và không rửa tay đủ sạch để loại bỏ vi
trùng sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau đó truyền vi trùng sang đồ vật
hoặc thực phẩm. Người khác có thể bị bệnh do ăn phải thực phẩm có
chứa vi trùng hoặc chạm vào đồ vật có vi trùng, không rửa tay rồi đưa
tay vào miệng.

o Ví dụ về các bệnh lây truyền qua tiếp xúc là:
 Nhiễm bệnh chốc và tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) do vi khuẩn

Staphylococcus và Streptococcus gây ra
 Bệnh tay chân miệng (HFMD)
 Norovirus (gây viêm dạ dày-ruột cấp tính)
 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (có vắc-xin phòng ngừa)
 Virus Varicella-zoster (thủy đậu) (có thể phòng ngừa bằng vắc-xin

Varicella (thủy đậu))
 Virus Rota (có vắc-xin phòng ngừa)
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Một số bệnh lây lan theo nhiều cách (ví dụ: COVID-19 có thể lây lan qua giọt bắn, không khí 
và tiếp xúc). Chỉ sử dụng một chiến lược, chẳng hạn như làm sạch bề mặt, đối với một loại 
bệnh cũng có thể lây lan qua đường không khí, có thể sẽ không đủ để loại bỏ vi trùng. Để 
giảm thiểu lượng vi trùng, ngăn ngừa sự lây lan của vi trùng và phòng ngừa bệnh một cách 
hiệu quả, điều quan trọng là phải áp dụng nhiều chiến lược. 

 Phương pháp 3 bước có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh như thế nào? 
1. Làm sạch – Làm sạch bằng xà phòng, nước và chà rửa. Bước này giúp loại bỏ bụi

bẩn trên bề mặt và có thể loại bỏ hầu hết các loại vi trùng có hại gây bệnh.

2. Rửa sạch – Chất sát khuẩn và chất khử trùng sẽ không có tác dụng nếu vẫn còn lớp
xà phòng sót lại từ bước đầu tiên. Lớp xà phòng cần được rửa sạch bằng nước
thường để chất sát khuẩn và chất khử trùng có thể phát huy tác dụng.

3. Vệ sinh –Trong khi mục tiêu là loại bỏ vi trùng để chúng không thể lây lan, chúng ta
cũng không muốn các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể đang phát triển của trẻ
nhỏ. Lượng thuốc tẩy trong chất sát khuẩn được coi là an toàn khi sử dụng trên các
vật dụng có thể được trẻ em đưa vào miệng (ti giả và đồ chơi trẻ em) hoặc các bề mặt
mà thực phẩm có thể chạm vào (như đĩa và dụng cụ ăn uống). Chất sát khuẩn làm
giảm số lượng vi trùng còn lại trên bề mặt sau khi làm sạch, do đó sẽ có ít vi
trùng có thể lây nhiễm và gây bệnh hơn.

Hoặc

3. Khử trùng – Một số vi trùng sống trong phân, máu và các chất dịch cơ thể khác có
thể gây ra các loại bệnh nghiêm trọng. Mục tiêu là tiêu diệt các vi trùng này chứ không
chỉ là giảm số lượng chúng. Vì chất khử trùng có thể tiêu diệt vi trùng còn sót lại
trên bề mặt sau khi làm sạch nên chất khử trùng được sử dụng trên các bề mặt nơi
vi trùng gây bệnh nghiêm trọng có thể sinh sống (trong nhà vệ sinh và khu vực thay
tã). Chất này cũng được sử dụng để làm sạch chất dịch cơ thể, máu hoặc các vật liệu
có khả năng lây nhiễm khác (OPIM).
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